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Useful language to use when encountering ICE:

Always remain silent and ask to speak with a lawyer:
“I WANT TO USE MY RIGHT TO REMAIN SILENT”
“I WANT TO SPEAK WITH A LAWYER”
“I DO NOT WANT TO TALK TO YOU WITHOUT A LAWYER PRESENT”

At Home
“SHOW ME YOUR JUDICIAL WARRANT”
“I DO NOT CONSENT FOR YOU TO ENTER MY HOME”
“PLEASE LEAVE”

On the streets or your community
“ARE YOU LOCAL POLICE? PLEASE IDENTIFY YOURSELVES”
“AM I UNDER ARREST OR AM I FREE TO GO?”
“I DO NOT CONSENT TO YOUR SEARCH”

LANGUAGE

---

Most important is to try to avoid an arrest. Regardless of your
immigration status you have the following rights and should enforce
your rights to best protect yourself from an ICE arrest:

DO NOT OPEN THE DOOR: If officers arrive to your home, you must ask
to see a signed judicial warrant with your correct name and
address. Officers cannot enter your home without a signed judicial
warrant.
REMAIN SILENT: You should not provide any information about your
immigration status or answer ICE’s questions.
DO NOT SIGN ANYTHING: Do not sign any documents you do not
understand. 

KNOW YOUR RIGHTS
Step 1



Ngôn ngữ hữu ích khi gặp phải ICE:

Luôn giữ im lặng và yêu cầu được nói chuyện với luật sư:
“TÔI MUỐN SỬ DỤNG QUYỀN GIỮ IM LẶNG CỦA MÌNH"”
“TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI MỘT LUẬT SƯ”
“TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN MÀ KHÔNG CÓ MẶT CỦA LUẬT SƯ”

Tại Nhà 
“HÃY CHO TÔI XEM LỆNH KHÁM XÉT CỦA BẠN”
“TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý CHO BẠN VÀO NHÀ CỦA TÔI”
“XIN HÃY RỜI ĐI”

Trên Đường Phố hoặc Trong Cộng Đồng Của Bạn
“BẠN CÓ PHẢI LÀ CẢNH SÁT ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG? XIN VUI LÒNG XÁC
NHẬN DANH TÍNH CỦA BẠN”
“TÔI CÓ ĐANG BỊ BẮT GIỮ KHÔNG HAY TÔI CÓ THỂ RỜI ĐI?”
“TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI VIỆC KHÁM XÉT CỦA BẠN”

NGÔN NGỮ

Quan trọng nhất là cố gắng tránh bị bắt giữ. Bất kể tình trạng di trú là gì,
bạn có những quyền sau và nên bảo vệ quyền của mình để bảo vệ bản
thân khỏi bị bắt bởi ICE: 

KHÔNG MỞ CỬA: Nếu các sĩ quan đến nhà bạn, bạn phải yêu cầu
xem lệnh khám xét do tòa án ký với tên và địa chỉ chính xác của bạn.
Các sĩ quan không thể vào nhà bạn mà không có lệnh khám xét do
tòa án ký.
GIỮ IM LẶNG: Bạn không nên cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình
trạng di trú của mình hoặc trả lời các câu hỏi của ICE. 
KHÔNG KÝ BẤT CỨ VĂN BẢN NÀO: Đừng ký vào bất kỳ văn bản nào
mà bạn không hiểu.

BIẾT QUYỀN CỦA BẠN
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It is possible that ICE might detain someone even after asserting their
rights. This is why preparation is important.

Gather your documents in a safe place where your family can
access. Have originals and copies!

This includes but it not limited to: Birth certificates, social security
numbers, passports, consular IDs, state IDs, Drivers licenses,
medical records, tax returns, mortgage deeds, vehicle titles and
registrations, bank information, powers of attorney, letter of
guardianship

Memorize your family & your consulate’s phone numbers to call if
detained

Write down an Emergency Plan and keep this safe with all your
documents. A great template is found at trpimmigrantjustice.org

If you are detained, the following documents might help avoid
expedited removal. Carry them on your person at all times:

Green card or work authorization (if you have one)
OR copies of documents that show you have been physically in
the U.S. for at least 2 years

Government issued ID
Work, school and medical records
Lease/Mortgage contracts
correspondence sent to your address
City Key (for Chicago residents)
State ID or State Driver’s License
Know Your Rights Card (or Red Card)
Immigration Lawyer’s phone number

PREPARE FOR ICE ENCOUNTER

Step 2

https://www.trpimmigrantjustice.org/kyr/#kyrprint


ICE có thể giam giữ ai đó ngay cả khi họ khẳng định quyền của mình. Đây
là lý do tại sao việc chuẩn bị là rất quan trọng.

Hãy tập hợp các giấy tờ của bạn ở một nơi an toàn mà gia đình bạn có
thể tiếp cận. Cả bản gốc và bản sao!

Các giấy tờ này bao gồm, nhưng không giới hạn: Giấy khai sinh, số
an sinh xã hội, hộ chiếu, thẻ ID lãnh sự, thẻ ID tiểu bang, giấy phép
lái xe, hồ sơ y tế, tờ khai thuế, hợp đồng vay mua nhà, giấy chứng
nhận quyền sở hữu xe và đăng ký, thông tin ngân hàng, giấy ủy
quyền, thư giám hộ

Hãy nhớ số điện thoại của gia đình bạn và lãnh sự quán để gọi khi bị
giam giữ

Viết trước một kế hoạch khẩn cấp và giữ nó an toàn cùng với tất cả các
giấy tờ của bạn. Một mẫu tham khảo hay có sẵn tại
trpimmigrantjustice.org

Nếu bạn bị giam giữ, các giấy tờ sau có thể giúp bạn tránh bị trục xuất
nhanh chóng. Hãy mang theo chúng bên mình mọi lúc:

Thẻ xanh hoặc giấy phép làm việc (nếu có)
HOẶC bản sao các giấy tờ chứng minh bạn đã có mặt ở Mỹ ít nhất 2
năm

Thẻ ID do chính phủ cấp
Hồ sơ công việc, trường học và y tế
Hợp đồng thuê nhà/vay mua nhà
Thư từ gửi đến địa chỉ của bạn
Thẻ City Key (dành cho cư dân TP. Chicago)
Thẻ ID tiểu bang hoặc Giấy phép lái xe tiểu bang
Thẻ "Biết Quyền Của Bạn" (hoặc Thẻ Đỏ)
Số điện thoại của Luật sư Di trú

CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP GỠ VỚI ICE
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Step 3

UNDERSTAND BOND HEARINGS
If Detained, you may be able to request a bond hearing to be
released from detention. You will need to prove you are not 1)
a danger to community nor 2) a flight risk (risk of fleeing
from the law). The judge will consider the below factors

Length of residence
Family ties
Employment history
Criminal record or activities

Life circumstances
Proof of rehabilitation

Prior attempts to flee from the law
Manner of entry to the U.S.
Plan after release

The following people are NOT eligible for a court hearing and
might be deported before seeing a judge. Make sure to
consult with an attorney to determine eligibility:

Outstanding removal orders
Prior Deportations
Aggravated Felony Offenses
Expedited Removal Orders- Can request a hearing if you
are afraid to return to your country and request a Credible
Fear Interview

Step 3



Step 3

HIỂU VỀ PHIÊN TÒA XIN TẠI NGOẠI
Nếu bị giam giữ, bạn có thể yêu cầu một phiên tòa tại ngoại
để được thả ra khỏi trại giam. Bạn sẽ cần chứng minh rằng bạn
không phải là: 1) Mối nguy hiểm đối với cộng đồng hoặc 2)
Nguy cơ trốn tránh pháp luật (nguy cơ bỏ trốn). Thẩm phán
sẽ xem xét các yếu tố dưới đây

Thời gian cư trú
Mối quan hệ gia đình
Lịch sử công việc
Hồ sơ hình sự hoặc các hoạt động phạm pháp

Hoàn cảnh sống
Bằng chứng về việc cải tạo

Các lần trốn tránh pháp luật trước đó
Cách thức nhập cảnh vào Mỹ
Kế hoạch sau khi được thả

Những người sau đây KHÔNG đủ điều kiện để tham gia phiên
tòa và có thể bị trục xuất trước khi gặp thẩm phán. Hãy chắc
chắn tham khảo ý kiến luật sư để xác định quyền lợi:

Đã có lệnh trục xuất đang chờ thực thi
Có lệnh trục xuất trước đó
Tội phạm mắc trọng tội
Có lệnh trục xuất nhanh chóng- Có thể yêu cầu một phiên
tòa nếu bạn lo sợ khi trở về quốc gia của mình và yêu cầu
phỏng vấn "Credible Fear/Sự Lo Sợ Có Căn Cứ”
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To prove you are not 1) a danger to community nor 2) a
flight risk (risk of fleeing from the law) you will need
documents such as:

Affidavit
Letters of support
Birth/marriage certificates
Proof US Citizen/Lawful Permanent Resident family
Proof of long residence in US
Proof of employment
Immigration receipt forms
Income Taxes
Police reports
Court Dispositions
Evidence of Rehabilitation
Certificates/Diplomas/Awards
Volunteer/Community Service Records
Medical/Therapy Records
Family Photos

If granted a bond you will need:
Pay the bond in full
US Citizen to pay the bond

PREPARE DOCUMENTS FOR BOND HEARING

Step 4



Để chứng minh rằng bạn không phải là 1) mối nguy hiểm đối
với cộng đồng hoặc 2) nguy cơ trốn tránh pháp luật (nguy
cơ bỏ trốn), bạn sẽ cần các giấy tờ như:

Giấy tuyên thệ
Thư hỗ trợ
Giấy khai sinh/giấy kết hôn
Bằng chứng về gia đình là công dân Mỹ/Thường trú nhân
hợp pháp
Bằng chứng về thời gian cư trú lâu dài tại Mỹ
Bằng chứng về công việc
Mẫu biên nhận/Giấy xác nhận di trú
Giấy tờ khai thuế thu nhập
Báo cáo cảnh sát
Quyết định tòa án
Bằng chứng cải tạo
Chứng chỉ/Bằng cấp/Giải thưởng
Hồ sơ tình nguyện/Dịch vụ cộng đồng
Hồ sơ y tế/trị liệu
Hình ảnh gia đình

Nếu được phép tại ngoại, bạn sẽ cần:
Thanh toán đầy đủ tiền bảo lãnh
Người có QT Mỹ để thanh toán bảo lãnh

CHUẨN BỊ GIẤY TỜ CHO PHIÊN TÒA
TẠI NGOẠI
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Step 5

LOCATE THE DETAINED PERSON
ICE Detainee Locator
It may take a day or two to update the system. Go
online to locator.ice.gov and search with the
following information:

Name, Date of birth, country of birth
OR

Alien Number (A-Number or USCIS #) and
country of birth

Chicago ICE Field Office
 If not found in the system, call Chicago ICE Field
Office, (872) 351-3990 or email
Chicago.Outreach@ice.dhs.gov
Do not share your loved one’s place of birth or
criminal history

https://locator.ice.gov/odls/#/search
mailto:Chicago.Outreach@ice.dhs.gov
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TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ GIAM GIỮ

Công cụ tìm kiếm người bị giam giữ của ICE
Có thể mất một hoặc hai ngày để hệ thống cập
nhật. Truy cập vào locator.ice.gov và tìm kiếm với
các thông tin sau:

Tên, Ngày sinh, quốc gia sinh
HOẶC

Số A (A-Number hoặc USCIS #) và quốc gia sinh

Văn phòng ICE khu vực Chicago
Nếu không tìm thấy trong hệ thống, gọi cho Văn
phòng ICE khu vực Chicago, số điện thoại 
(872) 351-3990 hoặc gửi email tới
Chicago.Outreach@ice.dhs.gov
Đừng chia sẻ nơi sinh hoặc tiền sử tội phạm của
người thân bạn.

https://locator.ice.gov/odls/#/search
mailto:Chicago.Outreach@ice.dhs.gov


Contact a trusted immigration attorney or non-profit organization that
provides immigration removal defense. Below are tools you can use to
search for legal assistance:

American Immigration Lawyers Association (AILA)
www.ailalawyer.com

IL Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) List of Agencies
www.icirr.org/resources

National Immigrant Justice Center (NIJC)
immigrantjustice.org

Midwest Immigrant Defenders Alliance (MIDA)
immigrantjustice.org/midwest-immigrant-defenders-alliance 

Illinois Access to Justice Partners
ilaccesstojustice.com/our-partners

Immigrant Legal Support Program
www.trpimmigrantjustice.org/resourcehub

SEEK LEGAL CONSULTATION

Step 6

REPORT ICE ACTIVITY OR ARREST
ICIRR Family Support Hotline- Report ICE activity and contact
for full range of support
(855) 435-7693

NIJC Litigation- Report warrantless arrest to report possible
violation of Nava Settlement
litigation@immigrantjustice.org
immigrantjustice.org/NavaSettlement/referralform

https://www.ailalawyer.com/
https://www.icirr.org/resources
https://immigrantjustice.org/
https://immigrantjustice.org/midwest-immigrant-defenders-alliance
https://immigrantjustice.org/midwest-immigrant-defenders-alliance
https://ilaccesstojustice.com/our-partners/
https://www.trpimmigrantjustice.org/resourcehub
tel:(855)435-7693
mailto:litigation@immigrantjustice.org
https://immigrantjustice.org/NavaSettlement/referralform


Liên hệ với một luật sư di trú đáng tin cậy hoặc tổ chức phi lợi nhuận có
cung cấp dịch vụ bảo vệ trục xuất. Dưới đây là các công cụ bạn có thể
sử dụng để tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý:

American Immigration Lawyers Association (AILA)
www.ailalawyer.com

IL Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) List of Agencies
www.icirr.org/resources

National Immigrant Justice Center (NIJC)
immigrantjustice.org

Midwest Immigrant Defenders Alliance (MIDA)
immigrantjustice.org/midwest-immigrant-defenders-alliance 

Illinois Access to Justice Partners
ilaccesstojustice.com/our-partners

Immigrant Legal Support Program
www.trpimmigrantjustice.org/resourcehub

TÌM KIẾM TƯ VẤN PHÁP LÝ
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HOẶC VỤ
BẮT GIỮ CỦA ICE
Đường dây hỗ trợ gia đình ICIRR - Báo cáo hoạt động của ICE
và liên hệ để nhận đầy đủ sự hỗ trợ
(855) 435-7693

Văn phòng thưa kiện của NIJC - Thông báo các vụ bắt giữ
không có lệnh, vi phạm thoả thuận NAVA
litigation@immigrantjustice.org
immigrantjustice.org/NavaSettlement/referralform

https://www.ailalawyer.com/
https://www.icirr.org/resources
https://immigrantjustice.org/
https://immigrantjustice.org/midwest-immigrant-defenders-alliance
https://immigrantjustice.org/midwest-immigrant-defenders-alliance
https://ilaccesstojustice.com/our-partners/
https://www.trpimmigrantjustice.org/resourcehub
tel:(855)435-7693
mailto:litigation@immigrantjustice.org
https://immigrantjustice.org/NavaSettlement/referralform
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